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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Huỳnh Văn Phú 

Các Thẩm phán:  Ông Đinh Tấn Long   

 Bà Võ Thị Minh Phượng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Huỳnh Thái Ngọc Nhật - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Nam. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Đình Thứ - Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 02 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 315/2024/TLPT-HS ngày 05 tháng 12 năm 

2024 đối với bị cáo Huỳnh Thanh T, do có kháng cáo của bị cáo Huỳnh Thanh T đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số: 74/2024/HS-ST ngày 21 tháng 9 năm 2024 của Tòa án 

nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 

Bị cáo có kháng cáo: Huỳnh Thanh T, sinh ngày 25/4/1999; nơi cư trú: thôn 

Thuận An, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân 

tộc: kinh; tôn giáo: không; nghề nghiệp: công nhân; trình độ học vấn: 12/12; con bà 

Huỳnh Thị Thiểu, sinh năm 1968; bị cáo chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: không. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt tại phiên 

toà. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào lúc 21 giờ ngày 15/02/2024, sau khi ăn liên hoan cho bạn đi bộ đội tại thôn 

Tân Lập, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Võ Tấn Thật rủ Võ Công 

Đức  đi đến thôn Thuận An, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam tìm Huỳnh 

Thanh T mục đích để giải quyết mâu thuẫn trước đó giữa bạn của Thật và T. Trên 

đường đi, Thật lượm một cây tuýp sắt giấu sau lưng để phòng khi có đánh nhau. Khi 

đến thôn Thuận An, xã Tam Hải, Thật và Đức gặp Trần Văn Sang. Đức hỏi Sang có 

thấy T đâu không nhưng Sang không biết nên Thật chở Đức đến Nhà văn hóa thôn 

Thuận An, xã Tam Hải để tìm T thì gặp Huỳnh Quang Thiên là em của T. Thật nói 

Thiên gọi T về gặp Thật để nói chuyện. Thiên điện thoại cho T nhưng không thấy T bắt 

máy nên Thật tiếp tục chở Đức đến nhà bà Huỳnh Thị Thiểu là mẹ của T để tìm T.  

Khi đến nhà bà Thiểu thì chỉ có bà Thiểu ở nhà. Đức xuống xe dùng hai tay nắm 

cánh cửa kéo giật mạnh làm bung hỏng phần bên trên cánh cửa và nứt tường rồi đi vào 
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trong nhà để tìm T nhưng không thấy nên Thật và Đức quay lại nhà bạn tại thôn Tân 

Lập, xã Tam Hải để tiếp tục vào ăn uống cùng bạn bè. 

Thấy Thật và Đức có mang theo hung khí, Thiên biết Thật và Đức đi tìm T để 

đánh nên cùng với Trần Văn Sang đi tới bờ kè thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam tìm T thông báo rồi chở T về nhà.  

Khi về đến nhà, nghe nói Thật và Đức tới nhà đạp cửa tìm đánh, T không hiểu lý 

do vì sao nên gọi điện cho Thật để hỏi chuyện nhưng Thật không bắt máy. Vào lúc 23 

giờ 36 phút cùng ngày, T nhắn tin cho Thật qua massenger nội dung “Tui đang ở nhà 

đây bạn”. Thật nhận tin nhắn đưa cho Đức xem sau đó do uống say nên Thật về nhà đi 

ngủ.  

Khoảng 30 phút sau, không thấy Thật trả lời tin nhắn nên T xuống bếp nhà Thiên 

lấy một con dao bầu có đặc điểm dài 31cm, cán bằng gỗ đường kính 03cm; lưỡi dao 

bằng kim loại màu xám đen dài 20cm, chiều rộng nhất 06cm, mũi dao nhọn giấu trong 

túi áo khoác mặc trên người rồi điều khiển xe mô tô đi tìm Thật và Đức để nói chuyện. 

Lúc này, Huỳnh Quang Thiên đang chuẩn bị súng bắn cá để đi bắn cá thì thấy T đi nên 

nói T để Thiên đi theo vì Thiên quen với Đức và Thật nên dễ nói chuyện. T đồng ý chở 

Thiên đi xuống nhà Đức và Thật nhưng không gặp nên đi về lại hướng thôn Thuận An.  

Đối với Võ Công Đức, khoảng 20 phút sau khi đọc tin nhắn của T gửi cho Thật, 

Đức không thấy Thật đâu, nghĩ Thật đi tìm T nên Đức mượn xe mô tô của Võ Công Tài 

và cầm theo một đoạn tuýp sắt giấu sau lưng để đi tìm T và Thật. Lúc này, Tài thấy Đức 

đã uống say nên điều khiển xe chở Đức thì có Trần Thiên  nghĩ Đức và Tài đi dạo nên 

xin đi theo. Tài điều khiển xe mô tô chở Thiên ngồi giữa, Đức ngồi sau đi từ thôn Tân 

Lập đến hết thôn Thuận An thì quay lại để về thôn Tân Lập. Khi đến đoạn đường bê 

tông trước nhà ông Bùi Phong thuộc thôn Thuận An, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, 

tỉnh Quảng Nam thì gặp xe của T và Thiên chạy ngược chiều. Đức nói Tài quay xe lại. 

Tài quay đầu xe chạy một đoạn khoảng 30m thì dừng lại. Lúc này, T cũng dừng xe sát 

mép đường bên phải và nói với Thiên “em đứng đây để anh lại nói chuyện”. Đức đi lại 

phía T, đứng đối diện và nắm lấy cổ áo của T đẩy vào tường rào đồng thời dùng tay 

đấm vào vùng mắt phải đang đeo kính của T một cái. Đức rút tuýp sắt giấu sau lưng 

đánh về phía T thì T đưa tay trái lên đỡ đồng thời dùng tay phải rút dao giấu trong túi áo 

khoác đã chuẩn bị trước đó đâm một cái trúng vào vùng ngực bên phải của Đức, Sau đó 

cả Đức và T cùng lui ra gần giữa đường. Võ Công Tài thấy vậy, chạy lại lấy tay ôm cổ 

vật T ngã ngửa xuống đường. Tay trái của Tài nắm cổ tay phải của T đang cầm dao, bàn 

tay phải đè lên mặt của T ấn giữ đầu T xuống đường. Lúc này, Trần Thiên thấy Huỳnh 

Quang Thiên đang đứng gần đó trên tay cầm hai cây súng bắn cá chĩa về hướng của Tài 

nhưng không bắn nên tới ôm giữ Thiên can ngăn. Tài khống chế T được khoảng 05 phút 

thì nghe Đức nói “anh Đức mệt quá Tài”. Tài quay lại thấy Đức bị chảy máu, lúc này T 

vùng tay cầm dao ra được và đâm một nhát vào cẳng tay trái của Tài sau đó vùng dậy 

bỏ chạy về hướng của Huỳnh Quang Thiên. Tài và Đức tiếp tục đuổi theo T và Thiên. 

Thấy vậy, Huỳnh Quang Thiên giơ súng bắn cá hướng về phía Tài, Đức, Trần Thiên và 
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nói “Đừng ai bước tới nữa không tôi nổ cò” thì Đức, Tài và Trần Thiên đều lui lại 

không đuổi theo nữa.  

Tài và Đức bị thương sau đó được đưa đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Tam Hải rồi 

chuyển lên Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam để điều trị vết thương. Huỳnh 

Thanh T và Huỳnh Quang Thiên về đến nhà, T vứt bỏ con dao dưới gốc cây xoài, còn 

Thiên bỏ súng bắn cá bên cạnh cây trứng cá. Do thấy nhiều người đến tìm nên cả hai 

đón xe đi Quảng Ngãi để trốn. Đến khoảng 09 giờ ngày 16/02/2024, Huỳnh Thanh T tới 

Công an huyện Núi Thành đầu thú khai báo toàn bộ sự việc.  

Tại Bản giám định bổ sung tổn thương cơ thể trên người sống số: 189/KLTTCT-

TTPY ngày 04/4/2024 của Trung tâm pháp y Sở Y tế tỉnh Quảng Nam kết luận: tỷ lệ 

phần trăm tổn thương cơ thể của Võ Công Đức tại thời điểm giám định là 20% với vết 

thương vùng ngực bên phải tương ứng cung trước khoang gian sườn VI, VII, VIII. Gãy 

sụn sường VI trước ngực phải. Tràn khí, tràn dịch màng phổi đã phẫu thuật lưu khoang 

màng phổi tạm ổn. Hiện tại dày dính màng phổi cạnh cung trước sườn VI ngực phải. 

Tổn thương đụng giập nhu mô gan phải hạ phân thùy VIII điều trị bảo tồn bằng nội 

khoa. Hiện tại còn ổ tổn thương dịch hóa nhu mô gan hạ phân thùy VIII. Vết thương do 

vật sắc cạnh gây nên, hướng từ trước ra sau. Các thương tích trên nếu không cấp cứu 

kịp thời có thể không gây nguy hiểm đến tính mạng  

Tại Bản kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số: 94/KLTTCT-

TTPY ngày 04/4/2024 của Trung tâm pháp y Sở Y tế tỉnh Quảng Nam kết luận: tỷ lệ 

phần trăm tổn thương cơ thể của Võ Công Tài tại thời điểm giám định là 02% với một 

vết thương mặt sau đoạn 1/3 trên cẳng tay trái. Vết thương do vật sắc cạnh gây nên, 

hướng từ trước ra sau. 

Tại Bản kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 103/KLTTCT-

TTPY ngày 23/02/2024 của Trung tâm pháp y Sở Y tế tỉnh Quảng Nam kết luận: tỷ lệ 

phần trăm tổn thương cơ thể của Huỳnh Thanh T tại thời điểm giám định là 04% với 01 

vết biến đổi sắc tố da sát dưới ngoài mi dưới mắt phải, do vật tày tác động gây nên, 

hướng từ trước ra sau, tỷ lệ 01%; 01 sẹo kích thước nhỏ bờ dưới trong hốc mắt phải, sát 

sống mũ, tỷ lệ 03%, do vật tày tác động gây nên, hướng từ trước ra sau; Dấu sưng nề, 

thâm tím tụ máu lan tỏa dưới da mu bàn tay trái, trên nền ngón V do vật tày tác động 

gây nên, hướng từ sau ra trước (sau thời gian sẽ khỏi không xếp tỷ lệ thương tích) và 

Dấu sưng nề thâm tím tụ máu lan tỏa dưới da mặt sau đoạn 1/3 trên cẳng tay phải, do 

vật tày tác động gây nên, hướng từ sau ra trước (sau thời gian sẽ khỏi không xếp tỷ lệ 

thương tích). 

Với nội dung vụ án như trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 74/2024/HS-ST ngày 

21/9/2024 của Tòa án nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Huỳnh Thanh T phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 134;  điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

38 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Xử phạt bị cáo Huỳnh Thanh T 

15 (Mười lăm) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị cáo bị 

bắt đi thi hành án, được trừ 09 ngày bị bắt tạm giữ (từ ngày 16/02/2024 đến ngày 

25/02/2024). 
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Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định phần trách nhiệm dân sự, xử lý vật 

chứng, án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 23/9/2024, bị cáo Huỳnh Thanh T có đơn kháng cáo xin được hưởng án 

treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phát 

biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Huỳnh 

Thanh T về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ và đúng pháp luật. 

Đồng thời, đã xem xét áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để làm 

căn cứ xử phạt bị cáo 15 tháng tù là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội 

của bị cáo.  

Sau khi xét xử phúc thẩm, bị cáo tiếp tục bồi thường cho bị hại số tiền 5.000.000 

đồng, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới nên đề nghị Hội đồng xét xử 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo Huỳnh Thanh T, giảm cho bị cáo 03 tháng tù. 

Bị cáo không tranh luận, xin được hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Huỳnh Thanh T có đơn kháng cáo theo đúng 

quy định tại các Điều 331, 332 và 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự nên kháng cáo của bị 

cáo là hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Huỳnh Thanh T đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội như Tòa án cấp sơ thẩm đã quy kết. 

Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ được Cơ quan 

điều tra chứng minh có tại hồ sơ vụ án và đã được thẩm tra tại phiên toà. Hội đồng xét 

xử phúc thẩm có đủ cơ sở kết luận: Vào lúc 21 giờ ngày 15/02/2024, Võ Công Đức đến 

nhà của Huỳnh Thanh T tại thôn Thuận An, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam tìm T và làm hư hỏng tài sản của bà Huỳnh Thị Thiểu - mẹ của T. Sau khi biết sự 

việc, Huỳnh Thanh T chuẩn bị 01 con dao bầu dài 31cm, lưỡi bằng kim loại màu xám 

đen dài 20cm, chỗ rộng nhất 6 cm, mũi dao nhọn, cán dao bằng gỗ dạng tròn đường 

kính 3cm giấu trong túi áo khoác rồi cùng với Huỳnh Quang Thiên đi tìm Đức; Võ 

Công Đức cũng chuẩn bị 01 tuýp sắt rồi cùng với Võ Công Tài và Trần Thiên đi tìm T. 

Khi đến trước nhà ông Bùi Phong thuộc thôn Thuận An, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, 

tỉnh Quảng Nam, Huỳnh Thanh T bị Võ Công Đức dùng tay đánh vào mặt gây thương 

tích 04% nên đã rút dao đâm một nhát vào ngực phải của Võ Công Đức gây thương tích 

20%. 

Do đó, Bản án hình sự sơ thẩm số 74/2024/HS-ST ngày 21/9/2024 của Tòa án 

nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã kết án bị cáo Huỳnh Thanh T về tội 

“Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự 

năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ, đúng pháp luật. 
[3] Xét kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Huỳnh Thanh T thì thấy: 

Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất của vụ án, mức độ và hậu quả do hành vi 

phạm tội của bị cáo gây ra; đã áp dụng đầy đủ tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt bị cáo Huỳnh Thanh T mức hình phạt 15 tháng tù là có 

căn cứ pháp luật. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo tiếp tục bồi thường cho bị hại số tiền 

5.000.000 đồng, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b khoản 
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1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm có cơ sở để chấp nhận một 

phần kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm về hình phạt theo như đề nghị của Kiểm 

sát viên, tuy nhiên, không chấp nhận cho bị cáo được hưởng án treo. 

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo 

Huỳnh Thanh T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

[5] Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị nên Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét và đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 

hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355 và Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015. 

1. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Huỳnh Thanh T, sửa Bản án hình sự 

sơ thẩm số: 74/2024/HS-ST ngày 21 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam về hình phạt. 

Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt bị cáo Huỳnh Thanh T 12 (Mười hai) tháng tù về tội “Cố ý gây thương 

tích”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án. Thời gian bị 

cáo bị tạm giữ (từ ngày 16/02/2024 đến ngày 25/02/2024) được trừ vào thời hạn chấp 

hành hình phạt tù. 

2. Bị cáo Huỳnh Thanh T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (17/02/2025). 
 
Nơi nhận: 
- Các cơ quan tiến hành tố tụng; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Phòng PV06 Công an tỉnh Quảng Nam; 

- Phòng HSNV Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu Tòa Hình sự. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 Huỳnh Văn Phú 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Các Thẩm phán 

 

 

 

 

 

Đinh Tấn Long          Võ Thị Minh Phượng 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Phú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi đến thôn Long Thạnh Đông, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam. 

 


